VẤN ĐỀ THANH TOÁN BIÊN MẬU VIỆT NAM – TRUNG QUỐC QUA BIÊN GIỚI QUẢNG NINH – THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT

                                                                                    TS – Nguyễn Đại Lai

Chúng ta biết rằng Quảng Ninh của Việt nam là một tỉnh miền núi phía Đông Bắc tổ quốc, có 122 km đường biên giới với tỉnh Quảng Tây của Trung quốc. Giao lưu hàng hoá giữa Việt nam – Trung quốc qua đường biên giới trên bộ ở Quảng ninh có 3 cửa khẩu chính thức: Móng Cái, Hoành Mô và Bắc Phong Sinh. Trong đó, Móng cái là cửa khẩu có qui mô giao thương lớn nhất. Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết rằng: phía nam của tỉnh Quảng ninh giáp với 2 tỉnh công nghiệp lớn là Hải Dương và Hải Phòng, có hệ thống đường vận tải rất thuận lợi nối với các tỉnh rộng lớn ở miền bắc, miền trung và miền nam của đất nước; phía Đông tỉnh Quảng ninh có hơn 250 Km đường biển nối liền từ Vịnh Hạ Long – Thắng cảnh thiên tạo nổi tiếng thế giới đến eo biển Trà Cổ tiếp giáp với cực nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Trên tuyến đường biển lý tưởng này đã có hệ thống Cảng hàng hoá phân bố khá dày đặc như các Cảng: Cái Lân, Cửa Ông, Vạn Gia v.v vô cùng thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá siêu trường, siêu trọng nối liền 2 tỉnh “họ Quảng” đại diện cho hai quốc gia Việt – Trung. Một vài nét phác thảo như vậy để nói rằng mối giao lưu kinh tế thông qua các cửa khẩu và đường biển giữa Quảng ninh với Quảng Tây là hoàn toàn không chỉ nói về giao lưu hàng hoá, dịch vụ giữa 2 tỉnh của 2 quốc gia mà là một trong những đầu mối giao lưu hàng hoá, dịch vụ giữa 2 quốc gia có chung đường biên trên bộ và trên biển.  

Lịch sử phát triển giao lưu kinh tế vùng biên nói chung và vùng biên giới Quảng ninh của Việt nam với Quảng tây của Trung quốc nói riêng trên thực tế đã có từ lâu đời. Thậm chí người dân ở sát vùng biên của cả 2 nước ngoài quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ  qua chợ vùng biên, còn có quan hệ về văn hoá, ngôn ngữ và thậm chí quan hệ gia đình, thân quyến với nhau. “Chợ tiền” theo đó cũng tự phát hình thành do  nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hoá ở vùng biên. Đồng tiền khác quốc tịch ở các vùng này cũng nhờ chợ tiền mà người dân ở hai “bờ” biên giới đã tự phát “đi trước” trí tuệ của các Ngân hàng về việc biến các đồng tiền khác quốc tịch trở thành những đồng tiền “tự do chuyển đổi” và xúc tiến quá trình “tự do hoá” trong giao dịch vãng lai từ rất lâu đời trước khi Ngân hàng của hai Nhà nước có các chính sách tự giác hoá, hợp thức hoá dưới các hình thức thanh toán biên mậu từ đơn giản đến một qui mô rộng lớn như ngày nay. 

Tôi còn nhớ rất rõ vào tháng 11 năm 1993, trong một lần đi công tác miền núi phía bắc, tôi được Ngân hàng địa phương tỉnh Lạng Sơn mời sang Trung quốc tham quan qua lối cửa khẩu Đồng Đăng và thật ngặc nhiên khi chúng tôi vào một thị trấn sâu trong địa phận Trung quốc tới 60 Km nhưng tôi vẫn mua được một bộ Comlê “Made in China” trả bằng tiền Việt nam với giá 120.000đ tương đương với 75 đồng nhân dân tệ Trung quốc (CNY) hoặc 13,65 USD (hiện nay bộ Com lê này vẫn còn rất đẹp). Ngay từ ngày đó, một câu hỏi lớn đã tự nhiên hình thành trong tôi: Cái gì đã làm cho đồng tiền Việt nam có thể dùng để mua hàng trực tiếp tại cửa hàng lớn nằm sâu trong địa phận Trung quốc như vậy? Và câu trả lời đã được làm sáng tỏ ngay sau khi tôi về đến cửa khẩu Đồng Đăng: Chính chợ tiền vùng biên đã biến những đồng tiền yếu vốn chưa có khả năng chuyển đổi trở thành công cụ thanh toán ở quốc gia khác một cách bình thường. Tôi đem câu chuyện này về khoe và bình luận về phương thức thanh toán qua biên giới với các đồng nghiệp ở Vụ nghiên cứu kinh tế – NHNN (nay là Vụ Chính sách tiền tệ) – Theo đó, ngay từ ngày ấy tôi đã cho rằng bản chất của hiện tượng này hồi đó tuy chưa phổ biến, song một tư duy về giải pháp mở rộng các hình thức thanh toán biên mậu đã hình thành. Trong khi say sưa “khoe” về việc tiền Việt nam mua được hàng bên Trung quốc, tôi đã quả quyết rằng “chợ tiền” tự phát ở các cửa khẩu như thế này sẽ là “đêm trước” của nhiều hình thức thanh toán qua biên giới – Nên chăng các NHTM ở 2 “bờ” biên giới phải nhanh chóng xúc tiến các giải pháp nghiệp vụ để thúc đẩy tiến trình tự do chuyển đổi đồng tiền để đón trước xu thế tự do hoá tài khoản vãng lai và tự do chuyển đổi tiền tệ trong thanh toán qua biên giới bằng một trong hai hoặc đồng thời cả hai cách: Cách thứ nhất: Thực hiện nguyên tắc “mua bán hàng hoá, dịch vụ ở nước nào thì dùng tiền nước ấy” bằng cách các Ngân hàng hai bên ký thoả thuận thanh toán kỳ phiếu hoặc thương phiếu ghi bằng mệnh giá theo đồng tiền nước mình khi người của nước mình bán hàng hoá, dịch vụ ở nước kia – Nghĩa là: Ngân hàng Việt nam “bán” kỳ phiếu hoặc thương phiếu mệnh giá theo đồng Nhân dân tệ (CNY) cho người Việt nam, thu tiền Việt nam (VND) theo tỷ giá hiện hành giữa hai đồng tiền để người Việt nam thanh toán trực tiếp cho người Trung quốc khi họ bán hàng hoá của họ tại Việt nam. Cũng như vậy đối với Ngân hàng Trung quốc sẽ “bán” kỳ phiếu hay thương phiếu ghi bằng mệnh giá VND cho người Trung quốc để thu nội tệ vào và hai Ngân hàng hai quốc gia khác nhau sẵn sàng thanh toán cho người nước mình khi họ cầm kỳ phiếu hay thương phiếu về Ngân hàng nước nhà để thanh toán. Phần chệnh lệch giá trị ròng sau một thời hạn ấn định trước (ví dụ hàng tháng hoặc hàng quí) Ngân hàng hai bên sẽ bán lại cho nhau bằng ngoại tệ mạnh; Cách thứ hai: Ngân hàng hai bên mở tài khoản ngoại tệ đại lý chéo để thu hút tiền “ngoại tệ” và chi trả nội tệ, đồng thời qui định sau mỗi khoảng thời gian nhất định NHTM hai nước sẽ “đổi tiền” cho nhau theo tỷ giá thị trường. Phần chênh lệch ròng sẽ dùng để “mua” ngoại tệ mạnh thanh toán lại cho nhau. Theo cách thứ hai này thì tiền mặt thật của hai nước có thể mua bán lẫn ở bất kỳ quốc gia nào trong hai quốc gia. Tiền “ngoại” thu được sẽ gửi vào tài khoản tại Ngân hàng của nước mình để khi rút ra bằng nội tệ của mình theo tỷ giá hiện hành. Việc còn lại về đổi tiền, mua, bán lại phần tiền chênh lệch ròng sẽ do Ngân hàng hai bên thực hiện theo thoả ước đã ký kết. Tất nhiên cách thứ hai này không tiên tiến bằng cách thứ nhất, vì nó sẽ gây tình trạng “ngoại tệ hoá nội tệ” giống như tình trạng Dola hoá trên thị trường tài chính ở Việt nam hiện nay. Mặc dù vậy tính chất trầm trọng của nó không tai hại bằng tình trạng Dola hoá như hiện nay tại Việt nam vì nó diễn ra trong khuôn khổ ký kết thoả ước và cứ sau mỗi đoạn thời gian nhất định lại được “làm sạch” phần chênh lệch ròng tiền tệ giữa hai quốc gia. Chính vì vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn muốn đề xuất việc “tự do chuyển đổi” giữa hai đồng tiền CNY và VND theo một trong hai cách nói trên hoặc suy cho cùng là hai cách trên để ngày càng co hẹp qui mô cũng như những tác động không lành mạnh của “chợ tiền” tự phát trong lịch sử (mặc dù chính chợ tiền đã gợi ý trong tôi các hình thức thanh toán qua biên giới như đã trình bày)...Theo các hình thức thanh toán chính tắc như đề xuất, các qui trình cứ theo vòng tuần hoàn như vậy và có thể biến tướng dưới nhiều hình thức phong phú, tiện dụng khác để lưu hoạt trong thanh toán qua biên giới Việt – Trung và không chỉ Việt – Trung mà vận dụng cho mọi vùng biên khác hoặc Việt – Lào, Việt – Campuchia...thì chắc chắn sẽ làm cho giao lưu hàng hoá dịch vụ vùng biên ngày càng khởi sắc mà “ngoại tệ mạnh” chỉ cần xuất hiện vào “giờ chót” sau mỗi chu kỳ thanh toán khoản chênh lệch ròng.  Tuy nhiên do “danh không chính, ngôn chưa thuận” nên những bình luận “không chính thức” của tôi hồi đó đã rơi vào quyên lãng! 

Rất mừng là cho đến 1996, sau nhiều thương vụ thí điểm và nhiều cuộc làm việc song phương giữa NH Nông nghiệp & PTNT VN chi nhánh Quảng ninh với Ngân hàng nông nghiệp và Ngân hàng công thương Quảng tây Trung quốc, ngày 22/7/1996 hai Ngân hàng nông nghiệp quốc gia của 2 nước Việt – Trung được phép của hai Nhà nước đã ký Hiệp Định hợp tác thương mại giữa hai Ngân hàng và giao cho chi nhánh của các Ngân hàng này ở hai tỉnh biên giới Quảng ninh của Việt nam và Quảng tây của Trung quốc tổ chức thực hiện các nghiêp vụ thanh toán biên mậu. Nghiệp vụ này đã chính thức khai trương từ ngày 20/12/1996. Hình thức thanh toán đầu tiên là hai bên ký thoả thuận quy định chi tiết về tài khoản đại lý thanh toán xuất nhập khẩu trực tiếp tại khu vực biên giới và ký thoả thuận cụ thể về thanh toán bằng hối phiếu và bằng chứng từ chuyên dùng biên mậu theo mẫu chuyên dùng để Ngân hàng hai bên chấp nhận thanh toán. Đến 1999, sau những thành công rất tốt ban đầu, hai bên đã ký thoả thuận về sửa đổi một số nghiệp vụ kỹ thuật trong các phương tiện thanh toán, theo đó, bỏ việc ký hậu và nâng thời hạn hiệu lực của chứng từ thanh toán từ 13 ngày lên 30 ngày. Năm 2004 hai bên đã tiến thêm một bước mới bằng việc ký bổ sung các hình thức thanh toán quốc tế dùng cho thanh toán biên mậu (TTBM) thông qua mạng SWIFT bằng đồng bản tệ VND đối với khách hàng là phía Việt nam và bằng Nhân dân tệ (CNY) đối với khách hàng là phía Trung quốc. Những bước tiến nói trên suy cho cùng vẫn là một trong hai cách thức mà tôi đã dày công nghiên cứu từ 13 năm trước đây. Tất nhiên ngày nay nhờ sự can thiệp của công nghệ máy tính nên lại càng có điều kiện phát huy các hình thức thanh toán qua biên giới. Theo tài liệu mà tình cờ trong chuyến đi thực tế để viết kịch bản cho bộ phim “Ngân hàng Việt nam 55 năm xây dựng và trưởng thành” hồi tháng 3/2006, tôi rất mừng biết được những thành tựu sau 10 năm khai trương các nghiệp vụ thanh toán qua biên giới của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh Quảng Ninh. Bảng số liệu thực tế sau đây tuy chưa to lớn về mặt số lượng, nhưng chỉ với số liệu của một chi nhánh đã nói được nhiều điều thay cho những đoạn “hùng văn” về thành tựu sau 10 năm TTBM của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Quảng ninh, đồng thời cũng là một thông điệp báo hiệu triển vọng tăng trưởng doanh số rất lớn về thanh toán qua biên giới của Việt nam trong trang sử thương mại mới của nước ta với tư cách là thành viên chính thức của WTO: 


TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU BIÊN GIỚI
GIAI ĐOẠN 2000 – 2005

Đơn vị tính: CNY 1.000, VND: 1 triệu, USD: 1.000
	Chỉ tiªu
	Năm 2000
	N¨m 2001
	N¨m 2002
	N¨m 2003
	N¨m 2004
	N¨m 2005

	
	Mãn
	Sè tiÒn
	Mãn
	Sè tiÒn
	Mãn
	Sè tiÒn
	Mãn
	Sè tiÒn
	Mãn
	Sè tiÒn
	Mãn
	Sè tiÒn

	1. Thanh to¸n hàng xuất khÈu bằng VND)
	56
	52.829
	303
	351.299
	474
	311.684
	2.444
	2.422.808
	3.850
	4.954.409
	4.861
	6.500.791

	2. Thanh tặàn hang nhËp khÈu (b»ng CNY)
	364
	75.590
	399
	83.529
	964
	226.083
	1.468
	486.428
	1.473
	459.000
	1.637
	550.179

	3. Th­ uû th¸c chuyÓn tiÒn b»ng CNY
	54
	20310
	102
	44.454
	48
	40.546
	17
	10.401
	57
	4.400
	22
	10.746

	4. Tæng doanh sè thanh to¸n (quy VND):
	
	
	
	584
	
	806
	
	3.369
	
	5.847
	
	7.750

	B»ng VND
	56
	52.829
	303
	351.299
	474
	311.684
	2.444
	2.422.808
	3.850
	4.954.409
	
	6.500.791

	B»ng CNY
	418
	95900
	501
	127.983
	1012
	266.629
	1.485
	496.829
	1.530
	463.400
	
	560.925

	5. KÕt qu¶ thu phÝ TTBM (b»ng VND)
	
	297
	
	462
	
	626
	
	1780
	
	2.973
	
	3.476

	6. Thanh to¸n b»ng USD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	8.454


Nguån: NHNoN & PTNT VN chi nhánh Quảng ninh

Thay cho lời kết: Thanh toán biên mậu hay thanh toán qua biên giới cũng là những hình thức cụ thể của phạm trù “Thanh toán quốc tế”.  Điều đó có nghĩa là thanh toán quốc tế ngày càng bao gồm những hình thức đa dạng. Khi các hình thức này có sự can thiệp của công nghệ hiện đại thì sẽ ngày càng rút ngắn thời gian cũng như ngày càng thúc đẩy nhanh tiến trình tự do hoá các tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và đặc biệt thúc đẩy nhanh tiến trình tự do chuyển đổi của các đồng tiền ngay cả khi đồng tiền đó chưa phải là đồng tiền mạnh. Vấn đề còn lại chỉ là: sự ổn định giá trị của các đồng tiền, sự năng động của các Ngân hàng và sự tiến bộ của trình độ công nghệ thanh toán.
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